	UBND TỈNH TUYÊN QUANG
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	VĂN PHÒNG
	
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN

Từ ngày 06/6/2016 đến ngày 10/6/2016
	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên loại và trích yếu nội dung của       văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	4347/BKHĐT-QLĐT
	06/06/2016
	v/v đề xuất dự án PPP có nhu cầu sử dụng nguồn vốn
	
	

	2. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	05/2016/TT-BKHĐT
	06/06/2016
	Thông tư hướng dẫn lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành kinh tế-xã hội
	20/7/2016
	

	3. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	4333/BKHĐT-TH
	06/06/2016
	v/v khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển KTXH
	
	

	4. 
	Uỷ ban Dân tộc
	515/UBDT-VP135
	06/06/2016
	v/v đôn đốc thực hiện chương trình 135
	
	

	5. 
	Thanh tra Chính phủ
	1426/QĐ-TTCP
	06/06/2016
	v/v phê duyệt bộ chỉ số đánh giá công tác phòng chống tham nhũng
	
	

	6. 
	Văn phòng Chính phủ
	4394/VPCP-KGVX
	06/06/2016
	V/v thực hiện Nghị quyết 19-2016/NQ-CP
	
	

	7. 
	Bộ Nội vụ
	2556/BNV-CCHC
	07/06/2016
	v/v rà soát tiêu chí tiêu chí thành phần tự đánh giá chấm điểm xác định chỉ số CCHC năm 2015
	
	

	8. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1023/QĐ-TTg
	07/06/2016
	Quyết định Phê duyệt Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em giai đoạn 2016 - 2020
	
	

	9. 
	Thủ tướng Chính phủ
	23/2016/QĐ-TTg
	07/06/2016
	Quyết định quy định việc đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài có thời hạn để trưng bày, triển lãm, nghiên cứu hoặc bảo quản
	25/7/2016
	

	10. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1021/QĐ-TTg
	07/06/2016
	Quyết định về việc thành lập Tổ công tác chỉ đạo đẩy nhanh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016
	
	

	11. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1022/QĐ-TTg
	07/06/2016
	Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 1059/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh
	
	

	12. 
	Thủ tướng Chính phủ
	980/TTg-TH
	07/06/2016
	v/v chấn chỉnh thực hiện quy chế làm việc của Chính phủ
	
	

	13. 
	Chính phủ
	49/NQ-CP
	07/06/2016
	Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5
	
	

	14. 
	Bộ Tư pháp
	1860/BTP-BTTP
	07/06/2016
	v/v đẩy mạnh việc thành lập Hội công chứng viên
	
	

	15. 
	Thủ tướng CP
	1028/QĐ-TTg
	08/06/2016
	v/v phê duyệt chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020
	
	

	16. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông – Bộ Khoa học và Công nghệ
	14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN
	08/06/2016
	Thông tư liên tịch hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ
	25/7/2016
	

	17. 
	Bộ Quốc phòng
	78/2016/TT-BQP
	08/06/2016
	Thông tư quy định quy trình xử lý vi phạm hành chính của Bộ đội Biên phòng
	01/8/2016
	

	18. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	6510/BGTVT-TC
	08/06/2016
	v/v chưa tăng phí sử dụng đường bộ hoàn vốn dự án BOT
	
	

	19. 
	Bộ Giao thông vận tải
	6500/BGTVT-CQLXD
	08/06/2016
	v/v triển khai thực hiện công tác GPMB các dự án sử dụng vốn TPCP
	
	

	20. 
	Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
	43/BC-BCĐTW
	08/06/2016
	v/v kết quả thực hiện Nghị định số 70/NQ-CP về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 15/NQ-TW
	
	

	21. 
	Bảo hiểm xã hội Việt Nam
	686/QĐ-BHXH
	08/06/2016
	v/v ban hành quy định về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
	
	

	22. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	1890/BTTTT-CBC
	09/06/2016
	v/v tăng cường công tác tuyên truyền kỳ thi THPT quốc gia
	
	

	23. 
	Bộ Tài chính
	7826/BTC-QLG
	09/06/2016
	v/v thực hiện thông báo số 107 của Văn phòng Chính phủ
	
	

	24. 
	Bộ Tài chính
	7779/BTC-QLCS
	09/06/2016
	v/v chuyển giao các công trình điện được đầu tư từ ngân sách nhà nước
	
	

	25. 
	Bộ giao thông vận tải
	06/CT-BGTVT
	09/06/2016
	v/v tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa
	
	

	26. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	12/2016/TT-BGTVT
	09/06/2016
	Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 132/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa
	01/8/2016
	

	27. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	4456/BKHĐT-TH
	09/06/2016
	v/v lập kế hoạch đầu tư công năm 2017
	
	

	28. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	4453/BKHĐT
	09/06/2016
	v/v tổng kết, đánh giá quá trình thực hiện Nghị định số 130/2013/NĐ-CP và Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg
	
	

	29. 
	Thanh tra Chính phủ
	1461/TTCP
	10/06/2016
	v/v sử dụng phầm mềm CSDL quốc gia về báo cáo TT, GQKN, PCTN
	
	

	30. 
	Bộ Nội vụ
	2591/BNV-TCBC
	10/06/2016
	v/v quản lý biên chế công chức biên chế sự nghiệp và tinh giản biên chế
	
	

	31. 
	Bộ Nội vụ
	2623/BNV-CCVC
	10/06/2016
	v/v tổng hợp khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện Nghị định số 56
	
	

	32. 
	Bộ Nội vụ
	04/2016/TT-BNV
	10/06/2016
	Thông tư hướng dẫn một số nội dung về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực tôn giáo
	25/7/2016
	

	33. 
	Bộ Nội vụ
	05/2016/TT-BNV
	10/06/2016
	Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội
	01/8/2016
	

	34. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1040/QĐ-TTg
	10/06/2016
	v/v kiện toàn nhân sự Uỷ ban an toàn giao thông Quốc gia
	
	

	35. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1039/QĐ-TTg
	10/06/2016
	Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2092/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp
	
	

	36. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1041/QĐ-TTg
	10/06/2016
	v/v cử thành viên BCĐ đổi mới và phát triển doanh nghiệp
	
	

	37. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1037/QĐ-TTg
	10/06/2016
	v/v thành lập Hội đồng quốc gia về an toàn vệ sinh lao động
	
	

	38. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1018/TTg-KGVX
	10/06/2016
	v/v tăng cường phát triển mở rộng đối tượng tham gia BHYT
	
	

	39. 
	Bộ Tài chính
	7910/BTC-QLCS
	10/06/2016
	v/v phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc SHNN
	
	

	40. 
	Bộ Tài chính
	7918/BTC-NSNN
	10/06/2016
	v/v thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo nhu cầu và nguồn thực hiện CC tiền lương
	
	

	41. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	15/2016/TT-BNNPTNT
	10/06/2016
	Thông tư hướng dẫn điều kiện và tiêu chí thụ hưởng hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đối với hợp tác xã nông nông nghiệp
	25/7/2016
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